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Câu 1:( 1 điểm) 

Trong phương pháp phỏng vấn, để tiến hành thu thập thông tin hệ thống có mấy loại câu hỏi, nêu sự khác biệt và cho ví dụ.

Câu 2: (1 điểm)


Trình bày một số qui tắc trong quá trình xây dựng mô hình xử lý(DFD) cho: 

· Tiến trình

· Kho dữ liệu

· Tác nhân.
Câu 3:
Một công ty cần xây dựng hệ thống thông tin Quản lý cửa hàng, kết quả khảo sát nghiệp vụ cho thấy:


 Công ty kinh doanh buôn bán một số mặt hàng. Công ty có nhiều kho hàng để chứa các mặt hàng nhập về từ các nhà cung cấp và bán ra cho khách hàng. Khi khách đến mua hàng, bộ phận bán hàng sẽ kiểm tra khách hàng này là khách hàng cũ hay mới, nếu khách hàng mới thì nhân viên bán hàng sẽ hỏi thêm các thông tin cần thiết để tiến hành tạo đơn hàng. Tại bộ phận xử lý đơn hàng, nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra số lượng của  mặt hàng mà khách hàng yêu cầu còn đủ cung ứng hay không rồi tiến hành thiết lập hóa đơn bán hàng và thỏa thuận với khách hình thức giao hàng, một hóa đơn bán hàng có thể giao hàng nhiều lần.
Các chứng từ mà công ty sẽ sử dụng chính như:
1. Hóa đơn bán hàng của khách hàng
	HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

	Số hóa đơn:
	
	Ngày lập:
	Ngày giao đủ:
	Hình thức giao:

	Tên khách:
	
	Địa chỉ:
	Điện thoại:

	Stt
	Tên hàng
	Mô tả 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	



Nhân viên lập





Tổng trị giá: 
2. Danh sách khách hàng
	DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

	Stt
	Tên khách hàng
	Loại KH (VIP/Thường)
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


3. Phiếu giao hàng cho khách hàng
	PHIẾU GIAO HÀNG

(theo hóa đơn bán hàng số….)

	Số phiếu giao
	Ngày giao
	Kho

	Tên khách hàng
	Địa chỉ khách hàng
	Địa chỉ kho

	Stt
	Tên hàng
	Mô tả
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	












Tổng trị giá
Nhân viên lập








Ký nhận 


4. Đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp

	ĐƠN ĐẶT HÀNG

	Số đơn hàng:
	Ngày lập:
	Ngày giao dự kiến:

	Tên nhà cung cấp:
	Địa chỉ nhà cung cấp:
	Điện thoại nhà cung cấp:

	Stt
	Tên hàng
	Mô tả 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	



Nhân viên lập





Tổng trị giá: 
5. Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp
	PHIẾU NHẬP HÀNG

(theo đơn đặt hàng số….)

	Số phiếu nhập
	Ngày nhập
	Kho

	Tên nhà cung cấp
	Địa chỉ nhà cung cấp
	Địa chỉ kho

	Stt
	Tên hàng
	Mô tả
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	












Tổng trị giá
1. Xây dựng mô hình thực thể kết hợp(ERD) cho vấn đề trên.(4 điểm)

2. Chuyển mô hình thực thể kết hợp(ERD) sang mô hình quan hệ thể hiện dưới dạng lượt đồ cơ sở dữ liệu.(2 điểm)

3. Xây dựng mô hình xử lý(DFD) ngữ cảnh cho hệ thống. (0.5 điểm)
	  TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ                            


4. Xây dựng mô hình xử lý(DFD)  cho tiến trình lập đơn đặt hàng mới cho khách hàng. (1.5 điểm)
Đề 1








